
Biên 

chế

Hợp 

đồng 

quận

Thỉnh 

giảng/

Hợp 

đồng 

trường

Đào tạo 

gốc

Đào tạo bổ 

sung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Nguyễn Thị Minh Khoa 29/01/1972 Hiệu trưởng x 1991 1993
Hiệu 

trưởng
x

THSP

Tiểu học

ĐHGDTH;

 Thạc sỹ 

QLGD

 Dạy 02 tiết/tuần môn Đạo đức lớp 

5.
2 Tốt

2 Trần Thị Thanh Vân 04/5/1975 Phó HT x 1992 1995

Phó 

Hiệu 

trưởng

x
THSP

Tiểu học

ĐHGDTH; 

Thạc sĩ 

QLGD

  Dạy 4 tiết/tuần môn TNXH lớp 4 4 Tốt

3 Lê Văn Vững 12/6/1976 Phó HT x 2000 2001

Phó 

Hiệu 

trưởng

x
CĐSP 

Tiểu học

ĐHGDTH; 

Thạc sĩ 

GDTH

  Dạy 4 tiết/tuần môn TNXH lớp 3 4 Tốt

4 Vũ Thị Phương Vân 05/10/1975
Giáo viên - 

TTCM
x 1998 2000

Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

GVCN lớp 1A1; Dạy các môn: 

Toán, TV, HĐTN  lớp 1A1
20

GVG 

cấp 

Quận

Tốt

5 Vũ Thị Thu Hương 02/4/1976 Giáo viên x 1994 1995
Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

GVCN lớp 1A2; Dạy các môn: 

Toán, TV, HĐTN  lớp 1A2
20

GVG 

cấp TP
Tốt

6 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 29/8/1973 Giáo viên x 1994 1999
Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

GVCN lớp 1A3; Dạy các môn: 

Toán, TV, HĐTN  lớp 1A3
20

GVG 

cấp 

Quận

Tốt

7 Lê Thị Trung Thu 12/4/1985 Giáo viên x 2008 2020
Giáo 

viên
x

ĐHSP

CNTT

ĐH

GDTH

GVCN lớp 1A4; Dạy các môn: 

Toán, TV, HĐTN  lớp 1A4
20

GVCN

Giỏi 

cấp 

quận

Tốt

8 Phạm Thị Quỳnh Hoa 25/12/1997 Giáo viên x 2019 2019
Giáo 

viên
x

ĐH

SPTH

Thạc sĩ 

GD học

Dạy các môn TNXH; GDTC cả 4 

lớp Khối 1
20 Tốt

9 Vũ Thị Mai 07/9/1986 Giáo viên x 2010 2012
Giáo 

viên
x

ĐH

SPTH

ĐH

SPTH

GVCN lớp 2A1; Dạy các môn: 

Toán, TV, HĐTN  lớp 2A1
20

GVG 

cấp 

Quận

Tốt

Ghi 

chú

Thuộc diện

Năm 

tuyển 

dụng

Phân công chuyên môn, công việc

Tổng 

số tiết 

thực 

dạy

Danh 

hiệu 

GVG

Năm 

vào 

ngành

Tổng 

số tiết 

quy 

đổi

Vị trí 

việc 

làm tại 

thời 

điểm 

tuyển 

dụng

Kết 

quả 

kiểm 

tra nội 

bộ 23 - 

24

UBND QUẬN LÊ CHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM

Trình độ đào tạo

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2024 - 2025 ( SAU THẨM ĐỊNH)

ST

T

Chức vụ, 

chức danh 

Đảng 

viên
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh



Biên 

chế

Hợp 

đồng 

quận

Thỉnh 

giảng/

Hợp 

đồng 

trường

Đào tạo 

gốc

Đào tạo bổ 

sung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ghi 

chú

Năm 

tuyển 

dụng

Phân công chuyên môn, công việc

Tổng 

số tiết 

thực 

dạy

Danh 

hiệu 

GVG

Năm 

vào 

ngành

Tổng 

số tiết 

quy 

đổi

Vị trí 

việc 

làm tại 

thời 

điểm 

tuyển 

dụng

Kết 

quả 

kiểm 

tra nội 

bộ 23 - 

24

ST

T

Chức vụ, 

chức danh 

Đảng 

viên
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

10 Vũ Hoàng Hà 06/10/1979 Giáo viên 2002 2010
Giáo 

viên
x

THSP 

Âm nhạc

ĐHSP

 Âm nhạc;

ĐHGDTH

GVCN lớp 2A2; Dạy các môn: 

Toán, TV,  HĐTN lớp 2A2.
20

GVG 

cấp TP
Tốt

11 Nguyễn Thị Hiền 20/11/1973
Giáo viên - 

TTCM
x 1992 1994

Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

GVCN lớp 2A3; Dạy các môn: Toán 

TV; HĐTN lớp 2A6
20

GVG 

cấp 

Quận

Tốt

12 Phạm Thị Huyền Tâm 17/10/1977
Giáo viên - 

TPCM
x 1997 1999

Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

GVCN lớp 2A4; Dạy các môn: 

Toán; TV; HĐTN lớp 2A4
20

GVG 

cấp TP
Tốt

13 Phạm Thị Khánh Hoài 08/4/1984 Giáo viên 2010 2018
Giáo 

viên
x

ĐHGD

TH

ĐHGD

TH

GVCN lớp 2A5; Dạy các môn: 

Toán,  HĐTN; Đạo đức; GDTC; 

TNXH lớp 2A5 và THXH lớp 2A3

20
GVG 

cấp TP
Tốt

14 Lê Thị Thanh Hà 22/7/1978 Giáo viên 2005 2006
Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

Dạy các môn: TV lớp 2A5 và  môn 

TNXH các lớp 2A1; 2A2; 2A4
20

GVG 

cấp 

trường

Tốt

15 Hoàng Thị Thu Hà 05/7/1975 Giáo viên x 1995 1999
Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

GVCN lớp 3A1; Dạy các môn Toán, 

TV, HĐTN lớp 3A1
20

GVG 

cấp 

Quận

Tốt

16 Đặng Văn Huy 16/04/1986
Giáo viên

x 2010 2017
Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHSPTH

GVCN lớp 3A2; Dạy các môn: 

Toán, TV, HĐTN lớp 3A2
20

GVG 

cấp 

Quận

Tốt

17 Lê Thị Huyền 20/01/1975
Giáo viên - 

TTCM
x 1995 2003

Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

GVCN lớp 3A3; Dạy các môn: 

Toán, TV, HĐTN lớp 3A3 + Tư vấn 

học sinh

14 6

GVG 

cấp 

Quận

Tốt

18 Lại Thị Thu Minh 11/9/1981 Giáo viên x 2004 2008
Giáo 

viên
x

THSP 

Mỹ thuật

CĐSP Mỹ 

thuật;

ĐHGDTH

Dạy các môn TV lớp 3A3 và các 

môn MT;  Công nghệ cả 5 lớp Khối 

3

20

GVG 

cấp 

Quận

Tốt

19 Đỗ Thị Thu Hương 18/8/1975
Giáo viên - 

TPCM
x 1996 1999

Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

GVCN lớp 3A4; Dạy các môn: 

Toán, TV, HĐTN 3A4
20

GVG 

cấp 

trường

Tốt

20 Trần Thị Thanh Mai 25/10/1974 Giáo viên x 1994 1996
Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

GVCN lớp 3A5; Dạy các môn: 

Toán, TV, HĐTN lớp 3A5
20

GVG 

cấp 

trường

Tốt



Biên 

chế

Hợp 

đồng 

quận

Thỉnh 

giảng/

Hợp 

đồng 

trường

Đào tạo 

gốc

Đào tạo bổ 

sung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ghi 

chú

Năm 

tuyển 

dụng

Phân công chuyên môn, công việc

Tổng 

số tiết 

thực 

dạy

Danh 

hiệu 

GVG

Năm 

vào 

ngành

Tổng 

số tiết 

quy 

đổi

Vị trí 

việc 

làm tại 

thời 

điểm 

tuyển 

dụng

Kết 

quả 

kiểm 

tra nội 

bộ 23 - 

24

ST

T

Chức vụ, 

chức danh 

Đảng 

viên
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

21 Phạm Thị Hà Mi 17/02/1991 Giáo viên x 2018 2020
Giáo 

viên
x

CĐ

SPTH

CĐ

SPTH

GVCN lớp 4A1; Dạy các môn: 

Toán, TV, HĐTN, Đạo đức; Công 

nghệ lớp 4A1

19

GVCN 

giỏi 

cấp 

quận

Tốt

22 Trương Thị Nhung 16/5/1977 Giáo viên x 1996 1997
Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

GVCN lớp 4A2; Dạy Toán lớp 4A2; 

4A5 và dạy HĐTN; Khoa học; Đạo 

đức; Công nghệ lớp 4A2

19

GVG 

cấp 

trường

Tốt

23 Lê Thị Huệ 02/11/1975 Giáo viên 1996 1996
Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

GVCN lớp 4A3; Dạy các môn: 

Toán, TV, HĐTN, Đạo đức; Công 

nghệ lớp 4A3

19

GVG 

cấp 

trường

Khá

24 Nguyễn Thị Thu Hà 28/07/1970 Giáo viên x 1990 1991
Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

GVCN 4A4; Dạy TV, LS-ĐL, Đạo 

đức; HĐTN; GDTC; Công nghệ lớp 

4A4 + Tư vấn học sinh

17 3

GVG 

cấp 

trường

Tốt

25 Nguyễn Thị Hải Tú 10/05/1974
Giáo viên- 

TTCM
x 1993 1999

Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

GVCN lớp 4A5; Dạy các môn: 

Toán, TV, HĐTN, Đạo đức; Công 

nghệ lớp 4A5

19
GVG 

cấp TP
Tốt

26 Nguyễn Thị Thanh Hương 13/02/1980
Giáo viên- 

TPCM
x 2003 2017

Giáo 

viên
x ĐHGDTH ĐHGDTH

GVCN lớp 4A6; Dạy các môn: 

Toán, TV, HĐTN, Đạo đức; Công 

nghệ lớp 4A6

19 1
GVG 

cấp TP
Tốt

27 Nguyễn Thị Thu Uyên 30/06/2000 Giáo viên 2022 2023
Giáo 

viên
x

ĐHGD

TH

ĐHGD

TH

Dạy TV lớp 4A2 và dạy môn Khoa 

học lớp 4A1; 4A3; 4A4; 4A5; 4A6 

+ Tư vấn học sinh

18 3

GVG 

cấp 

trường

Tốt

28 Đặng Thị Ngọc Lý 29/4/1996 Giáo viên x 2018 2018
Giáo 

viên
x

ĐHGD

TH

ĐHGD

TH

Dạy LS-ĐL; GDTC các lớp 4A1; 4A2; 

4A3; 4A5; 4A6
20

GVG 

cấp 

huyện

Tốt

29 Vũ Thị Thanh Thúy 16/5/1990 Giáo viên 2018 2019
Giáo 

viên
x

ĐH

GDTH

ĐH

GDTH

GVCN 5A1; Dạy các môn Toán, 

TV; Đạo đức; HĐTN lớp 5A1
18

GVCN 

giỏi 

cấp 

quận

Tốt

30 Đỗ Hà Trang 02/12/1997 Giáo viên x 2020 2021
Giáo 

viên
x

ĐHGD

TH

ĐHGD

TH

GVCN 5A2; Dạy các môn Toán, 

TV; Đạo đức; HĐTN lớp 5A2
18

GVCN 

giỏi 

cấp 

quận

Tốt

31 Nguyễn Thị Ngọc Bích 22/4/1975 Giáo viên 1996 1996
Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
CĐSPTH

GVCN 5A3; Dạy các môn Toán, 

TV; Đạo đức; HĐTN lớp 5A3
18

GVG 

cấp 

trường

Tốt



Biên 

chế

Hợp 

đồng 

quận

Thỉnh 

giảng/

Hợp 

đồng 

trường

Đào tạo 

gốc

Đào tạo bổ 

sung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ghi 

chú

Năm 

tuyển 

dụng

Phân công chuyên môn, công việc

Tổng 

số tiết 

thực 

dạy

Danh 

hiệu 

GVG

Năm 

vào 

ngành

Tổng 

số tiết 

quy 

đổi

Vị trí 

việc 

làm tại 

thời 

điểm 

tuyển 

dụng

Kết 

quả 

kiểm 

tra nội 

bộ 23 - 

24

ST

T

Chức vụ, 

chức danh 

Đảng 

viên
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

32 Ôn Thị Minh Hường 12/9/1980
Giáo viên- 

TPCM
x 2001 2003

Giáo 

viên
x

CĐSP 

Tiểu học

ĐHGDTH;

Thạc sĩ GD 

học

GVCN lớp 5A4; Dạy  TV, LS-ĐL, 

HĐTN; Đạo đức; Công nghệ lớp 

5A4 + Thanh tra nhân dân+ BCH 

công đoàn

15 5

GVG 

cấp 

Quận

Tốt

33 Nguyễn Thị Hiên 01/02/1974 Giáo viên x 1993 1994
Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

GVCN 5A5; Dạy các môn Toán, 

TV; Đạo đức; HĐTN lớp 5A5
18

GVG 

cấp 

trường

Tốt

34 Nguyễn Văn Hậu 12/08/1990 Giáo viên 2015 2017
Giáo 

viên
x

ĐH Sư 

phạm 

Tiểu học

ĐH Sư 

phạm Tiểu 

học

GVCN 5A6; Dạy các môn Toán, 

TV; Đạo đức; HĐTN lớp 5A6
18

GVG 

cấp TP
Tốt

35 Nguyễn Thị Thu Hà 30/8/1976
Giáo viên- 

TTCM
x 1997 1999

Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGDTH;

Thạc sĩ GD 

học

GVCN 5A7; Dạy các môn Toán, 

TV; Đạo đức; HĐTN lớp 5A7
18 3

GVG 

cấp TP
Tốt

36 Bùi Thu Huyền 30/8/1989 Giáo viên 2014 2017
Giáo 

viên

ĐHGD

TH

ĐHGD

TH

Dạy các môn LS - ĐL, Công nghệ 

các lớp 5A1; 5A2; 5A3; 5A5; 5A6; 

5A7

18

GVG 

cấp 

trường

Tốt

37 Hà Thị Cẩm Diệu 21/2/1977 Giáo viên x 1997 2005
Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH

Dạy môn Toán lớp 5A4 và dạy môn 

Khoa học cả 7 lớp Khối 5
20

GVG 

cấp TP
Tốt

38 Nguyễn Thị Diệu Linh 24/6/2000 Giáo viên 2023
Giáo 

viên
x ĐHGDTH ĐHGDTH

Dạy các môn Đạo đức Khối 2; 3; GDTC 

Khối 2
18

39 Đặng Thị Như Hoa 17/10/1977 Giáo viên 2000 2010
Giáo 

viên
x

ĐHSP 

Ngoại 

ngữ

ĐHSP 

Ngoại ngữ
Dạy TA cả 5 lớp Khối 3 và lớp 5A1 24

GVG 

cấp 

trường

Tốt

40 Trần Thị Hậu 04/6/1987 Giáo viên 2023 2023
Giáo 

viên
x

ĐHSP 

Ngoại 

ngữ

ĐHSP 

Ngoại ngữ
Dạy TA 6 lớp Khối 5 (trừ  lớp 5A1) 24 Tốt

41 Đào Thị Thanh Thúy 21/09/1996 Giáo viên 2023 2023
Giáo 

viên
x

ĐHSP 

Ngoại 

ngữ

ĐHSP 

Ngoại ngữ
Dạy TA cả 6 lớp Khối 4 24 Tốt

42 Nguyễn Đình Nam 22/2/1983 Giáo viên x 2006 2010
Giáo 

viên
x

THSP 

Mỹ thuật

ĐHSP

 Mỹ thuật
Dạy Mỹ thuật các Khối 1;  2;  4; 5 22

GVG 

cấp 

trường

Tốt

43 Nguyễn Thị Kim Dung 15/5/1983 Giáo viên 2005 2008
Giáo 

viên
x

THSP 

Âm nhạc

CĐSP 

Âm nhạc
Dạy Âm nhạc các Khối 3; 4; 5 18

GVG 

cấp 

trường

Khá



Biên 

chế

Hợp 

đồng 

quận

Thỉnh 

giảng/

Hợp 

đồng 

trường

Đào tạo 

gốc

Đào tạo bổ 

sung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ghi 

chú

Năm 

tuyển 

dụng

Phân công chuyên môn, công việc

Tổng 

số tiết 

thực 

dạy

Danh 

hiệu 

GVG

Năm 

vào 

ngành

Tổng 

số tiết 

quy 

đổi

Vị trí 

việc 

làm tại 

thời 

điểm 

tuyển 

dụng

Kết 

quả 

kiểm 

tra nội 

bộ 23 - 

24

ST

T

Chức vụ, 

chức danh 

Đảng 

viên
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

44 Đặng Thị Minh Huyền 05/6/1980 Giáo viên 2002 2003
Giáo 

viên
x

THSP 

Âm nhạc

THSP Âm 

nhạc
Dạy Âm nhạc các Khối 1; 2 18

GVG 

cấp 

trường

Khá

45 Lê Thị Vì 03/3/1969 Giáo viên 1993 1993
Giáo 

viên
x

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH TNXH khối 3 + Giáo vụ 12 8

GVG 

cấp 

trường

Khá

46 Nguyễn Thị Bích Ngọc 02/9/1972 Giáo viên 1993 1995
Giáo 

viên

THSP 

Tiểu học
ĐHGDTH Dạy Đạo đức Khối 1 + Giáo vụ 4 16

GVG 

cấp 

trường

Tốt

47 Nguyễn Thị Loan 15/5/1979
Giáo viên

-TPT Đội
2000 2008

Giáo 

viên
x

THSP 

Âm nhạc

ĐHSP 

Âm nhạc

Bồi dưỡng công tác Đội cho học 

sinh 

GVG

TPTcấp 

TP

48 Nguyễn Văn Nghiêm 30/11/1988
Giáo viên 

Thể dục
2020 2024

Giáo 

viên
x

CĐ 

SPTDTT
ĐH GDTC Dạy GDTC khối 3, khối 5 24

49 Nguyễn Phạm Thu Vân 07/04/1986 Giáo viên 2020 2024
Giáo 

viên
x

ĐH 

Công 

nghệ 

thông tin

ĐH Công 

nghệ thông 

tin

Dạy Tin khối 3,4,5 18

50 Nguyễn Thanh Nhã 24/05/1968 Kế toán 2002 2008
Kế 

toán
x

TH Kế 

toán

ĐHQT

TCKT
Nhân viên Kế toán

51 Trịnh Thị Hảo 01/12/1984 Văn thư x 2009 2016
Văn 

thư
x

TH Vthư-

LT

TH Vthư-

LT
Nhân viên Văn thư 

52 Nguyễn Ngọc Hương 25/06/1985 Thư viện 2023 2024
Thư 

viện
x

ĐHHP-

Kế toán

ĐHHP-KT; 

Chứng chỉ 

Thư viện

Nhân viên Thư viện

53 Bùi Văn Thép 10/11/1966 Bảo vệ 2018
Bào

vệ
x Không Không Nhân viên bảo vệ

54 Hoàng Bảo Long 02/8/1960 Bảo vệ x 2012
Bảo 

vệ
x Không Không Nhân viên bảo vệ



Biên 

chế

Hợp 

đồng 

quận

Thỉnh 

giảng/

Hợp 

đồng 

trường

Đào tạo 

gốc

Đào tạo bổ 

sung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ghi 

chú

Năm 

tuyển 

dụng

Phân công chuyên môn, công việc

Tổng 

số tiết 

thực 

dạy

Danh 

hiệu 

GVG

Năm 

vào 

ngành

Tổng 

số tiết 

quy 

đổi

Vị trí 

việc 

làm tại 

thời 

điểm 

tuyển 

dụng

Kết 

quả 

kiểm 

tra nội 

bộ 23 - 

24

ST

T

Chức vụ, 

chức danh 

Đảng 

viên
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

55 Phạm Quang Hà 21/12/1962 Bảo vệ 2010
Bảo 

vệ
x Không Không Nhân viên bảo vệ

56 Đỗ Thị Mơ 03/9/1969 Lao công 2018
Lao 

công
x Không Không Nhân viên lao công

57 Đỗ Thị Mai 20/3/1959 Lao công x 2018
Lao 

công
x Không Không Nhân viên lao công

58 An Thị Mỹ Vân 05/01/1976 Lao công x 2008
Lao 

công
x Không Không Nhân viên lao công

 

Nguyễn Thị Minh Khoa

Ngày 20 tháng 9 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



 





 



Giáo viên
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